PAGE  

	CHÍNH PHỦ
______
Số: 152/TTr-CP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 28  tháng 9  năm 2009


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)
___________
Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011), Chính phủ xin trình Quốc hội Dự án Luật Các tổ chức tín dụng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997, có hiệu lực thi hành từ 01/07/1998 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004 (Sau đây gọi là Luật Các TCTD) quy định tổ chức, hoạt động của các TCTD và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng kết, đánh giá qua hơn 10 năm thực hiện các quy định của Luật Các TCTD cho thấy Luật Các TCTD hiện hành đã có những đóng góp quan trọng trong việc tạo môi trường pháp lý lành mạnh cho tổ chức và hoạt động của hệ thống các TCTD. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Các TCTD đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập làm cản trở việc tiếp tục đổi mới và phát triển của hệ thống TCTD, cũng như yêu cầu nâng cao khả năng quản lý an toàn trong hoạt động của các TCTD.

1. Những thành tựu đã đạt được

a) Luật Các TCTD phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện phát triển hệ thống các TCTD.

Kể từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, các quy định của Luật Các TCTD đã được chứng minh là phù hợp với thực tiễn và có tầm nhìn xa; đáp ứng được yêu cầu quản lý và định hướng cho hoạt động, phát triển các TCTD, góp phần tạo sự ổn định về môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng. 

b) Luật Các TCTD hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng để quản lý các TCTD.

Việc ban hành Luật Các TCTD đã tạo ra khung pháp lý cơ bản cho tổ chức và hoạt động của các TCTD. Cùng với các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, có tham khảo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị, giám sát ngân hàng, theo thẩm quyền của mình, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, quản lý rủi ro, quản trị ngân hàng, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập, công khai báo cáo tài chính, mẫu điều lệ...Với nguyên tắc “tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình", các TCTD đã chủ động và tự chủ trong kinh doanh, giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước. Luật Các TCTD đã bước đầu tạo ra môi trường hoạt động tương đối bình đẳng cho các TCTD; Hệ thống TCTD đã dần lớn mạnh cả về mạng lưới, vốn và quy mô hoạt động. Luật Các TCTD quy định nhiều loại hình TCTD khác nhau; cho phép các TCTD được mở rộng hoạt động dưới các hình thức thành lập các công ty trực thuộc hoạt động trên một số lĩnh vực nhất định. 

c) Luật Các TCTD nâng cao hiệu quả thanh tra

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng, theo quy định của Luật Các TCTD, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện việc thanh tra, kiểm tra trực tiếp đối với TCTD theo định kỳ, đột xuất, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động, nâng cao chất lượng tài sản "Có". Công tác giám sát từ xa và cảnh báo sớm an toàn trong hoạt động của TCTD đã được coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng. Trong những năm qua, NHNN cũng thực hiện việc củng cố, chấn chỉnh tổ chức, hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng kiện toàn tổ chức, quản trị, điều hành, từng bước nâng cao chất lượng và xử lý sớm các sự cố nhằm ổn định tổ chức, hoạt động của TCTD. 

d) Luật Các TCTD nâng cao quản trị, điều hành của các TCTD

 Luật Các TCTD và các văn bản dưới Luật đã tạo cơ sở pháp lý để khẳng định vai trò của các cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát trong bộ máy tổ chức quản lý của TCTD; tách bạch chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, nên đã hạn chế được một phần chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, bảo đảm việc quản trị, điều hành của các TCTD có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao được tính minh bạch và công khai thông tin của các TCTD. 

2. Những mặt tồn tại

a) Một số quy định của Luật còn chung chung, nhiều nội dung về tổ chức và hoạt động ngân hàng chưa được quy định cụ thể nên khi triển khai hướng dẫn thực hiện Luật còn gặp nhiều vướng mắc do cách hiểu không thống nhất. Luật cũng không quy định thật rõ những nghiệp vụ nào TCTD đương nhiên được làm, những nghiệp vụ nào phải xin phép, những nghiệp vụ nào được thực hiện trực tiếp và những nghiệp vụ nào chỉ được phép gián tiếp thực hiện thông qua việc thành lập công ty trực thuộc. 

b) Các quy định của Luật chưa đồng bộ, phát sinh nhiều xung đột với các quy định của nhiều Luật khác. 

c) Luật chưa quy định rõ được mô hình tổ chức của từng loại hình TCTD, thiếu các quy định đặc thù về quản trị, tổ chức quản lý, nên các TCTD khó xây dựng được mô hình tổ chức cho mình trong điều kiện bị nhiều Luật chi phối (như Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã...). 

d) Luật có quy định khá cụ thể về nghiệp vụ ngân hàng nhưng không phân định rõ ràng giữa hoạt động của ngân hàng và hoạt động của TCTD phi ngân hàng. 

đ) Một số quy định về tỷ lệ an toàn, những nội dung về cấm, hạn chế cho vay còn chưa theo kịp những thay đổi của thông lệ quốc tế. 

e) Luật cũng chưa có quy định về giám sát hợp nhất hoạt động của nhóm các công ty con, công ty liên kết của một TCTD, chưa có quy định về việc phối hợp với cơ quan giám sát nước ngoài và giám sát các TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

3. Sự cần thiết ban hành Luật các TCTD (sửa đổi): 

Quá trình phát triển của thị trường tài chính nói chung và hệ thống các TCTD nói riêng đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các TCTD nhằm bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của các TCTD; nâng cao quản trị, điều hành của các TCTD; góp phần phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của các TCTD; bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả góp phần ổn định hệ thống và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, nhiều Luật có liên quan đến các TCTD đã được sửa đổi, bổi sung, ban hành mới như Bộ luật Dân sự (2005), Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Đầu tư (2005), Luật Chứng khoán (2006)… Do đó, việc sửa đổi Luật Các TCTD là một yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Luật Các TCTD cần được sửa đổi để thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thay đổi, bổ sung trong những năm gần đây.

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đang diễn ra có tác động sâu rộng đến các quốc gia và hệ thống ngân hàng. Do vậy, việc sửa đổi Luật Các TCTD với yêu cầu nâng cao công tác quản trị, điều hành ngân hàng là đòi hỏi cấp thiết. 
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG LUẬT CÁC TCTD (sửa đổi)

1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật ngân hàng 

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra:

"Phát triển thị trường tiền tệ theo hướng hiện đại hoá và đa dạng hoá các hình thức hoạt động; hoàn thiện hệ thống luật pháp, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực quản trị của các ngân hàng; xoá bỏ các phân biệt đối xử trong tiếp cận nguồn vốn và tham gia thị trường, tạo môi trường bình đẳng trên thị trường tiền tệ; tăng cường liên kết giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn" và "Thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận theo nguyên tắc thị trường và đi tới loại bỏ hoàn toàn quy định hành chính đối với lãi suất ngoại tệ."

"...phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đa dạng về sở hữu và loại hình tổ chức, áp dụng đầy đủ các thiết chế và chuẩn mực quốc tế về quản trị ngân hàng. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước. Nâng cao chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời, xử lý nhanh nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức an toàn; tăng vốn tự có của các ngân hàng thương mại đạt chuẩn mực quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư và doanh nghiệp tiếp cận với các sản phẩm và tiện ích ngân hàng." và "...Thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ trình hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta.

Hình thành môi trường pháp luật về tiền tệ, tín dụng minh bạch và công khai. Loại bỏ các hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu đãi và phân biệt đối xử giữa các TCTD. Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật và ngăn chặn việc hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng."

2. Quan điểm chỉ đạo về việc xây dựng Luật các TCTD sửa đổi: 

a) Luật Các TCTD (sửa đổi) phải thể chế hoá được quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống và hoạt động của TCTD.

b) Kế thừa được những nội dung tốt, đã được trải nghiệm qua thực tiễn 10 năm thi hành Luật Các TCTD hiện hành, bảo đảm tính kế thừa trong quản lý.

c) Phù hợp hơn với những cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

d) Tạo ra được một cơ sở pháp lý bảo đảm sự tự chủ trong kinh doanh của các TCTD, đồng thời bảo đảm sự chặt chẽ, thận trọng trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là nâng cao được khả năng kiểm soát, giám sát của NHNN đối với hoạt động của từng TCTD và sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng.  

đ) Khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Luật Các TCTD hiện hành như quy định về phạm vi điều chỉnh, tổ chức, quản trị, điều hành, hình thức sở hữu, tỷ lệ an toàn…; đồng thời, khắc phục các xung đột với Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Chứng khoán…

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT CÁC TCTD (sửa đổi)
Để triển khai xây dựng Luật, NHNN đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Các TCTD và đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội ngân hàng và một số cơ quan có liên quan theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trong quá trình xây dựng Luật, NHNN đã tiến hành nghiên cứu, tổng kết hơn 10 năm thi hành Luật Các TCTD hiện hành, tiến hành đánh giá tác động của dự thảo Luật với các đối tượng áp dụng; thu thập các tài liệu tham khảo. NHNN đã tiến hành rà soát các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng; tiến hành nghiên cứu các tài liệu tham khảo, đặc biệt là 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng hiệu quả của Uỷ ban Basel, các Hiệp ước về vốn của Uỷ ban Basel (Basel I, Basel II), theo dõi và cập nhật các đề xuất của các tổ chức tài chính quốc tế về xử lý khủng hoảng tài chính và cải cách cơ chế giám sát an toàn đối với các TCTD và hệ thống tài chính để đảm bảo nội dung của Luật Các TCTD (sửa đổi) đáp ứng được các cam kết trên lĩnh vực ngân hàng, phản ánh được các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng và xu thế quản lý mới đối với hệ thống ngân hàng ở giai đoạn sau khủng hoảng. NHNN cũng đã tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận, toạ đàm với các chuyên gia tư vấn nước ngoài, các cơ quan nhà nước cũng như lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan, đối tượng áp dụng theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

Những vấn đề lớn, một số nội dung mang tính chất quan điểm còn có ý kiến khác nhau đã được NHNN báo cáo Thường trực Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo và xin ý kiến tham gia của Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia. Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đã họp và cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo Luật các TCTD và các hồ sơ liên quan. NHNN đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến tham gia của các Bộ, ngành. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất với các nội dung cơ bản của dự án Luật. Ngày 15/9/2009, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật Các TCTD tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT CÁC TCTD (sửa đổi)
1. Kết cấu của dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi)

Dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật) gồm 10 chương, 162 điều với nội dung cơ bản như sau: 

a) Chương I - Những quy định chung. Chương này gồm 17 Điều (từ Điều 1 đến Điều 17) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, áp dụng luật và điều ước quốc tế, giải thích từ ngữ, sử dụng các thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng, hình thức pháp lý của TCTD, ngân hàng chính sách, quyền tự chủ của TCTD, hợp tác, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cung cấp và bảo mật thông tin, phòng chống rửa tiền, cơ sở dữ liệu dự phòng.  

b) Chương II - Cấp, thu hồi giấy phép: Chương này có 12 điều (từ Điều 18 đến Điều 29) bao gồm các quy định về thẩm quyền cấp phép, vốn pháp định, điều kiện cấp phép đối với từng loại hình TCTD, thời hạn, lệ phí cấp phép, đăng ký kinh doanh, công bố Giấy phép, điều kiện khai trương hoạt động, sử dụng Giấy phép, thu hồi Giấy phép, những thay đổi phải được NHNN chấp thuận.

c) Chương III - Tổ chức, quản trị, điều hành. Chương này có 60 điều, 8 mục (từ Điều 30 đến Điều 89) bao gồm các quy định về cơ cấu mạng lưới của TCTD, điều lệ của TCTD, cơ cấu tổ chức quản lý, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD. Các quy định về quản trị, điều hành, kiểm soát được phân loại theo hình thức pháp lý của TCTD (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã). 

d) Chương IV – Hoạt động của TCTD. Chương này có 34 điều, 7 mục (từ Điều 90 đến Điều 123), trong đó có các quy định chung về hoạt động của TCTD và quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của các TCTD theo từng loại hình hoạt động (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân).    

đ) Chương V - Văn phòng đại diện TCTD nước ngoài, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng. Chương này có 02 điều (Điều 124, 125) quy định về quyền đặt văn phòng đại diện và phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của TCTD nước ngoài, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
e) Chương VI - Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. Chương này có 10 điều (từ Điều 126 đến Điều 135) quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD như các quy định về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, tỷ lệ bảo đảm an toàn, dự phòng rủi ro, kinh doanh bất động sản và các hạn chế đối với các công ty có quan hệ sở hữu vốn. 

g) Chương VII - Tài chính, hạch toán, báo cáo. Chương này gồm 9 điều (từ Điều 136 đến Điều 144) quy định về chế độ tài chính; năm tài chính; hạch toán kế toán; quỹ dự trữ; mua, đầu tư vào tài sản cố định; báo cáo; công khai báo cáo tài chính; chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài .

h) Chương VIII - Kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể, thanh lý. Chương này gồm 12 điều (từ Điều 145 đến Điều 156), được chia thành 2 mục, quy định về kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản, thanh lý TCTD. 

i) Chương IX - Cơ quan quản lý Nhà nước, thanh tra và kiểm tra. Chương này gồm 3 điều (từ Điều 157 đến Điều 159) quy định về cơ quan quản lý nhà nước; thẩm quyền thanh tra, giám sát, kiểm tra; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng được thanh tra, giám sát.  

k) Chương X - Điều khoản thi hành, gồm 3 điều quy định về hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp đối với các TCTD và thẩm quyền hướng dẫn Luật. 

2. Những nội dung kế thừa Luật Các TCTD hiện hành

a) Thành lập và tổ chức của TCTD

Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, tổ chức muốn hoạt động ngân hàng phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được thành lập TCTD để hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng có tính rủi ro cao, dễ lan truyền hệ thống nên cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành cũng như tiêu chuẩn của người quản trị, điều hành phải đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro trong hoạt động của các TCTD, bảo đảm cho hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

b) Hoạt động của TCTD

TCTD là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Với tính chất rủi ro cao và nhạy cảm, các TCTD chỉ được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cho phép mà không phải theo nguyên tắc các doanh nghiệp được làm những gì mà pháp luật không cấm. Điều đó phù hợp với thông lệ quốc tế về hoạt động ngân hàng. Hoạt động của các TCTD phải chịu sự thanh tra, giám sát, kiểm tra của NHNN.

c) Các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro. Vì vậy, cùng với các quy định về quản trị, điều hành để phòng ngừa rủi ro, Luật Các TCTD cũng cần có các quy định khác về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động như các tỷ lệ bảo đảm an toàn, dự phòng rủi ro, hạn chế cho vay.

3. Những nội dung mới của Luật Các TCTD

a) Phạm vi điều chỉnh của Luật

Dự thảo Luật các TCTD đã mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật từ chỗ chỉ điều chỉnh Tổ chức và hoạt động sang điều chỉnh về Thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại và giải thể của các TCTD. (Điều 1). Trong đó, nội dung “quản lý” là nội dung thay đổi lớn nhất, nhiều nhất. Những nội dung mới trong quản lý TCTD phần lớn là việc luật hoá các quy định về quản trị, điều hành và kiểm soát các TCTD đã được áp dụng trong thời gian nhiều năm qua dưới hình thức là những văn bản dưới Luật do Chính phủ hoặc Thống đốc NHNN ban hành. Phần lớn các quy định này là phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là các quy định liên quan đến tư cách, năng lực trình độ Người quản lý, Người điều hành, các quy định liên quan đến quan hệ giữa những người, tổ chức có liên quan chặt chẽ với nhau trong quan hệ huyết thống và tài chính.

b) Tiêu chí phân loại giữa ngân hàng và các TCTD không phải là ngân hàng

Dự thảo Luật các TCTD phân biệt rõ giữa ngân hàng với các TCTD phi ngân hàng. Trong phạm vi các ngân hàng, dự thảo Luật có sự phân biệt giữa các ngân hàng làm chức năng kinh doanh (chủ yếu là các NHTM thuộc các thành phần sở hữu khác nhau) và các ngân hàng làm chính sách (Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt nam).

Theo Luật hiện hành, tiêu chí để phân biệt giữa ngân hàng và các TCTD phi ngân hàng là việc TCTD phi ngân hàng “...không được nhận tiền gửi không kỳ hạn, không làm dịch vụ thanh toán...” . Dự thảo đã sử dụng tiêu chí hẹp hơn, cụ thể hơn theo đó “TCTD phi ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng...”. (khoản 3 Điều 4 Dự thảo).

Để khắc phục những quy định quá chặt chẽ thường áp dụng đối với NHTM (hoạt động nhằm mục tiêu lợi nhuận) với các Ngân hàng chính sách (hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán), Dự thảo Luật đã quy định theo hướng chỉ áp dụng một số quy định về minh bạch, thận trọng để bảo đảm vốn của Nhà nước được sử dụng an toàn, đúng mục đích; còn các nội dung cụ thể về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các ngân hàng chính sách sẽ được giao cho Chính phủ quy định (Điều 17 của dự thảo Luật). Điều này cũng bảo đảm để các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành áp dụng với các ngân hàng này được tiếp tục áp dụng.  

Các tiêu chí phân loại không còn được phân biệt theo hình thức sở hữu mà theo loại hình ngân hàng, phi ngân hàng để tạo điều kiện cho việc áp dụng sự đối xử bình đẳng đối với tất cả các TCTD thuộc các thành phần sở hữu khác nhau. 
c) Các quy định về quản trị TCTD

Đây là nhóm các quy định được bổ sung nhằm phản ảnh thực tế là có sự khác biệt rất quan trọng giữa quản trị doanh nghiệp thông thường và quản trị các doanh nghiệp là các TCTD hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng. Để bảo đảm những yêu cầu trong quản trị các TCTD có thể được thực thi, dự thảo đã thể hiện hầu hết các quy định mang tính đặc thù riêng đối với lĩnh vực ngân hàng mà hiện Luật Doanh nghiệp đã có quy định chung cho các doanh nghiệp như cổ phiếu, cổ phần, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản trị, kiểm soát, điều hành trong một TCTD. 


Tuy nhiên, những nội dung có thể áp dụng được Luật Doanh nghiệp theo tinh thần các TCTD cũng là doanh nghiệp nên không quy định lại trong Dự thảo để tránh trùng lắp và bảo đảm những quy định chung vẫn có thể được áp dụng khi có thay đổi trong Luật Doanh nghiệp. Theo đó,  khoản 2 Điều 3 Dự thảo Luật quy định: “Những nội dung về thành lập, tổ chức, quản lý mà Luật này không quy định thì áp dụng các quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã”.

d) Một số các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn và được phân thành các nhóm quy định khác nhau, cụ thể:

- Nhóm các quy định liên quan đến hạn chế xung đột lợi ích trong nội bộ TCTD (từ Điều 126 đến Điều 128). Mục đích chủ yếu của nhóm các quy định này là nhằm hạn chế các hoạt động cấp tín dụng trong nội bộ một TCTD ví dụ, cấm một số đối tượng không được nhận tín dụng của chính TCTD mà trong đó mình là người quản lý, người điều hành hoặc là những người có quyền lực như cổ đông lớn hoặc những quy định nhằm hạn chế việc cấp tín dụng đối với một số đối tượng khác có liên quan với TCTD.

- Nhóm các quy định về hạn chế trong hoạt động nhằm bảo đảm an toàn được quy định chủ yếu tại Chương VI. Các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD gồm:

+ Những quy định “cấm” như: cho vay kinh doanh cổ phiếu; cấp tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà TCTD nắm quyền kiểm soát... (Điều 126);

+ Những quy định “hạn chế” về phạm vi hoạt động như: giới hạn cấp tín dụng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần. (Điều 98 - 123, 127, 128, 129, 132, 135).

- Nhóm các quy định về tỷ lệ an toàn, bao gồm quy định trao quyền xử lý của Ngân hàng Nhà nước chặt chẽ, nghiêm khắc hơn (Điều 130) và quy định về hạn chế các quan hệ tín dụng, hùn vốn, góp vốn chéo (góp vốn, mua cổ phần lẫn nhau) giữa TCTD với các công ty có quan hệ về vốn, đặc biệt là các công ty nắm quyền kiểm soát ngân hàng (những công ty mà theo định nghĩa tại dự thảo Luật nắm giữ, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 20% vốn điều lệ của một NHTM); giữa NHTM với các công ty con, công ty liên kết của mình (Điều 134 và 135). Đây là những quy định mới nhằm ràng buộc trách nhiệm cũng như hạn chế sự lũng đoạn của các công ty có thể kiểm soát được hoạt động của các NHTM thông qua việc nắm giữ số lượng lớn cổ phần tại ngân hàng.
đ) Về những quy định liên quan đến quản lý Nhà nước nói chung trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng

- Nhóm quy định liên quan cụ thể đến nhiệm vụ và thẩm quyền của NHNN trong việc quản lý các TCTD, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của NHNN trong việc xử lý các TCTD có vấn đề thông qua các cơ chế kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, phá sản, giải thể và thanh lý. Đồng thời trao cho NHNN thẩm quyền lớn hơn trong việc thực thi các cơ chế này như: “NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu tăng vốn, xây dựng, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt, nếu chủ sở hữu không có khả năng hoặc không thực hiện việc tăng vốn” (Khoản 2 Điều 149). 
- Để bảo đảm phòng ngừa từ xa sự đổ vỡ của các TCTD, dự thảo Luật cũng đã đưa ra quy định mới nhằm tạo điều kiện để NHNN có thể can thiệp sớm và kịp thời chấn chỉnh hoạt động của TCTD thông qua quy định một TCTD có thể bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt: “Hai năm liên tục bị xếp loại yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” và khi “không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật này trong thời hạn một năm liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn 4% trong thời hạn 6 tháng liên tục”. (điểm d và e, Khoản 3 Điều 146).


Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án Luật Các TCTD (sửa đổi)./. 
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